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1 24215206508  Trần Minh  Anh 20/03/2000 Quảng Bình 26TYC10

2 23215111243  Lê Ngọc  Đào 06/02/1999 Quảng Nam 26TYC10

3 24205209461  Nguyễn Thị  Điệp 25/12/2000 Hưng Yên 26TYC10 Nợ Cơ bản

4 2320715027  Trương Thị Ái  Duyên 03/09/1999 Quảng Ngãi 26TYC10 Nợ Cơ bản

5 24205209813  Nguyễn Thu Thu  Hiền 24/08/2000 Quảng Ngãi 26TYC10

6 2320513004  Phạm Thị  Hoa 02/02/1999 Phú Yên 26TYC10 Nợ Cơ bản

7 2321513005  Nguyễn Anh  Hoàng 02/06/1999 Đà Nẵng 26TYC10 Nợ Cơ bản

8 24217106307  Nguyễn Thanh Anh  Hoàng 03/05/2000 Quảng Nam 26TYC10

9 2320512568  Võ Thị Kim  Hương 12/09/1999 Phú Yên 26TYC10 Nợ Cơ bản

10 2320310520  Hoàng Thị Lệ  Huyền 01/01/1999 Quảng Trị 26TYC10

11 24205210859  Phạm Thúy  Lộc 02/09/2000 Gia Lai 26TYC10

12 2320514209  Nguyễn Thị Phương  Mai 04/09/1999 Quảng Nam 26TYC10 Nợ Cơ bản

13 24203111380  Nguyễn Bình  Minh 30/04/2000 Gia Lai 26TYC10

14 24203111468  Nguyễn Thị Trà  My 27/10/2000 Quảng Ngãi 26TYC10

15 2320861803  Trương Thị  Năm 29/04/1999 Quảng Trị 26TYC10 Nợ Cơ bản

16 24202415824  Văn Hoàn Nguyên  Hạnh 11/06/2000 Đà Nẵng 27CHT1

17 24202503600  Ngô Thị Thúy  Hiền 05/12/2000 Quảng Trị 27CHT1

18 2320713554  Võ Thanh  Hiếu 04/04/1999 Bình Định 27CHT1

19 2321659590  Võ Minh  Hiếu 02/03/1999 Quảng Ngãi 27CHT1

20 24207106859  Lê Huỳnh Thu  Hương 09/03/2000 Quảng Nam 27CHT1

21 2321715010  Vương Văn  Huy 19/01/1999 Đà Nẵng 27CHT1

22 24207206660  Đặng Bảo  Ngọc 05/01/2000 Quảng Trị 27TYC4

23 24205100606  Nguyễn Như  Quỳnh 22/02/2000 ĐăkLăk 27TYC4

24 24205105534  Võ Dương  Vy 17/07/2000 Bình Định 27TYC4

25 24207101918  Lê Nguyễn Kiều  Oanh 12/01/2000 Bình Định 26SSC2 Thi ghép

26 2320214305  Trần Thị  Quý 06/08/1999 Quảng Nam 26TSC7 Lần 1
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1 24203108619  Nguyễn Thị Thuý  An 12/09/2000 Quảng Nam 26TYC11

2 24207204827  Phan Thị Bảo  Anh 31/01/2000 Nghệ An 26TYC11 Nợ Cơ bản

3 24203101152  Trần Nguyễn Thùy  Dung 10/10/2000 Bình Định 26TYC11

4 24205206737  Nguyễn Hồng  Hải 13/04/1999 Gia Lai 26TYC11

5 2320529129  Hoàng Thanh  Hằng 12/06/1999 T.T.HUẾ 26TYC11

6 24203103901  Nguyễn Thị  Hằng 10/09/2000 Hà Tĩnh 26TYC11

7 201509865  Lưu Thị Thu  Hiền 19/06/1984 Đà Nẵng 26TYC11

8 24207101580  Vũ Thị Vân  Hương 26/11/2000 Lâm Đồng 26TYC11

9 24205203723  Dương Ngọc  Huyền 08/08/2000 Bình Định 26TYC11

10 24213110564  Nguyễn Hữu Thái  Hy 15/03/2000 Quảng Nam 26TYC11

11 2321242201  Lê Hữu Huỳnh Hiếu  Kiên 05/01/1999 Quảng Ngãi 26TYC11 Nợ Cơ bản

12 24207201610  Võ Thị Minh  Kiều 10/09/2000 Bình Định 26TYC11 Nợ Cơ bản

13 2220274502  Dương Thùy  Linh 21/02/1998 Bình Định 26TYC11

14 2320262627  Hoàng Vũ Huyền  Linh 18/07/1999 Quảng Ngãi 26TYC11 Nợ Cơ bản

15 2320862687  Phan Nguyễn Nhật  Linh 05/04/1999 Quảng Nam 26TYC11

16 2320315804  Nguyễn Thị  Ái 19/09/1999 Quảng Ngãi 27CHT1

17 24212816788  Hà Hoàng  Anh 28/04/1997 Quảng Bình 27CHT1

18 2320377835  Trần Thị  Bắc 29/06/1999 Quảng Bình 27CHT1

19 24212202055  Trần Quốc  Bảo 11/06/2000 Quảng Ngãi 27CHT1

20 24205206326  Đỗ Thị Thanh  Bình 17/11/2000 Quảng Bình 27CHT1

21 2320216076  Trần Nhật Quỳnh  Chi 16/07/1999 DakLak 27CHT1

22 1821525298  Nguyễn Văn  Chiến 08/10/1992 27CHT1

23 23203211369  Phan Thị Hiền  Đạt 20/06/1999 Gia Lai 27CHT1

24 24212406674  Văn Thành  Đạt 24/02/2000 Quảng Nam 27CHT1

25 24202805672  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 30/07/2000 Quảng Ngãi 27CHT1

26 2320712246  Nguyễn Thị Bảo  Hân 13/05/1999 DakLak 27CHT1
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